
STT HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH LỚP GHI CHÚ

1 Nguyễn Trọng Nghĩa Khoa Kinh tế 16CĐN-QTD

2 Lưu Thị Thúy Khoa Kinh tế
16TCN-KTD,

18T4-TKĐ2
2 lớp

3 Lữ Xuân Trang Khoa Kinh tế 16TCN-QTD

4 Lê Thị Thu Thảo Khoa Kinh tế 17T4-KTD1

5 Đào Anh Tuấn Khoa Kinh tế 17T4-QTD1

6 Phạm Quỳnh Như Khoa Kinh tế 17C1-KTD1

7 Võ Thị Kim Thư Khoa Kinh tế
17C1-QTD1,

18T4-LTM2
2 lớp

8 Trần Thị Ngọc Dung Khoa Kinh tế 18T4-KTD1

9 Nguyễn Mỹ Tiên Khoa Kinh tế 18T4-QTD1

10 Phạm Thị Gia Tâm Khoa Kinh tế 18T4-TCD1

11 Lê Xuân Thủy Khoa Kinh tế 18C1-KTD1

12 Trịnh Hoàng Hiệp Khoa Kinh tế
18C1-QTD1, 

18T4-QTD2
2 lớp

13 Bùi Ánh Tuyết Khoa Kinh tế 18T4-THU1

Tổng cộng danh sách có 13 GV chủ nhiệm.
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